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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY ĐỊNH
Về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND
ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy định này quy định nội dung thu, mức thu, đối tượng nộp, đối tượng miễn nộp lệ phí hộ tịch, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực hộ tịch, đơn vị thu lệ phí theo thẩm quyền đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Cá nhân có yêu cầu đăng ký hộ tịch ngoài trường hợp được miễn theo Điều 2 Quy định này thì phải nộp lệ phí hộ tịch và phí cấp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng với loại việc hộ tịch đăng ký.

  Điều 2. Đối tượng miễn nộp lệ phí hộ tịch
  1. Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

  2. Đăng ký khai sinh đúng hạn; đăng ký khai tử đúng hạn; giám hộ, chấm dứt giám hộ; đăng ký kết hôn lần đầu của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước khi thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 3. Đơn vị thu lệ phí hộ tịch
1. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
Phòng Tư pháp cấp huyện giúp UBND cùng cấp tổ chức thu lệ phí hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

2. UBND các xã, phường, thị trấn thu lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật về hộ tịch.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ LỆ PHÍ HỘ TỊCH
Điều 4. Trường hợp đăng ký hộ tịch theo thẩm quyền giải quyết
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức thu lệ phí khi đăng ký hộ tịch cho các trường hợp sau:
a) Đối với trường hợp đăng ký hộ tịch trong nước:

- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước.

-  Xác định lại dân tộc áp dụng đối với công dân Việt Nam cư trú trong nước không phân biệt độ tuổi.

b) Đối với trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Luật Hộ tịch cho các đối tượng sau:

- Một bên là công dân Việt Nam cư trú trong nước với một bên là công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch.

- Một bên là công dân Việt Nam cư trú trong nước với một bên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài về cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định pháp luật về cư trú.
- Người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Riêng đối với trường hợp nhận cha, mẹ, con giữa người nước ngoài với nhau thì một hoặc cả hai bên phải cư trú dưới hình thức thường trú. 

c) Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài đối với công dân Việt Nam cư trú trong nước và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam còn giá trị sử dụng) và đăng ký hộ tịch khác.    

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thu lệ phí khi giải quyết các việc hộ tịch sau:

a) Đăng ký các sự kiện hộ tịch cho đối tượng là công dân Việt Nam ở trong nước hiện cư trú theo Luật Cư trú và nơi đang sinh sống trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý theo nội dung tại Mục A, Điều 5 Quy định này. 

b) Việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cũng được áp dụng cho người nước ngoài và người không quốc tịch cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nếu có yêu cầu).  
Điều 5. Nội dung thu và mức thu 

Đơn vị thu lệ phí hộ tịch, tổ chức thu theo mức thu và nội dung thu như quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:
	STT
	Nội dung
	Mức thu 

	A. Áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch trong nước tại Ủy ban nhân dân cấp xã

	1
	Khai sinh (bao gồm: Đăng ký khai sinh không đúng hạn; đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân)
	5.000 đồng

	2
	Khai tử (bao gồm: Đăng ký khai tử không đúng hạn; đăng ký lại khai tử)
	5.000 đồng

	3
	Đăng ký lại việc kết hôn
	30.000 đồng

	4
	Nhận cha, mẹ, con
	15.000 đồng

	5
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước
	10.000 đồng

	6
	Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
	10.000 đồng

	7
	Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác
	5.000 đồng

	8
	Đăng ký hộ tịch khác
	8.000 đồng

	B. Áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

	1
	Khai sinh (bao gồm: Đăng ký khai sinh đúng hạn; đăng ký khai sinh không đúng hạn; đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân)
	50.000 đồng

	2
	Khai tử (bao gồm: Đăng ký khai tử đúng hạn; đăng ký khai tử không đúng hạn; đăng ký lại khai tử)
	50.000 đồng

	3
	Kết hôn (bao gồm: Đăng ký kết hôn mới; đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài)
	       1.200.000 đồng

	4
	Giám hộ, chấm dứt giám hộ
	50.000 đồng

	5
	Nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
	1.200.000 đồng

	6
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc 
	25.000 đồng

	7
	Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài
	50.000 đồng

	8
	Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	70.000 đồng

	9
	Đăng ký hộ tịch khác
	60.000 đồng


Điều 6. Quản lý lệ phí
Đơn vị thu lệ phí nộp 100% (một trăm phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành. 

 Điều 7. Chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng và lập dự toán thu lệ phí

1. Chứng từ thu:

a) Chứng từ thu lệ phí hộ tịch do Cục Thuế tỉnh Đồng Nai phát hành theo quy định pháp luật hiện hành.

b) Đơn vị thu lệ phí phải lập và cấp biên lai cho đối tượng nộp lệ phí.

2. Thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí:

Định kỳ trước ngày 05 (năm) hàng tháng, đơn vị thu lệ phí thực hiện kê khai kết quả thu lệ phí của tháng trước gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo mẫu của cơ quan thuế theo quy định. Thời hạn nộp lệ phí vào ngân sách Nhà nước của tháng chậm nhất không quá ngày 15 của tháng tiếp theo.
3. Lập dự toán thu:
 Hàng năm, đơn vị thu phải lập dự toán thu, chi về lệ phí đúng quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán theo Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành gửi cơ quan tài chính, cơ quan thuế cùng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi tổ chức thu mở tài khoản tạm giữ tiền lệ phí theo quy định hiện hành.

Điều 8. Công khai chế độ thu lệ phí

Đơn vị thu lệ phí phải niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu lệ phí ở vị trí thuận tiện để các đối tượng nộp lệ phí dễ nhận biết theo quy định; nội dung thông báo gồm: Tên lệ phí, mức thu, chứng từ thu, văn bản quy định thu lệ phí.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
1. Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.
2. Phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc thu lệ phí hộ tịch tại các cơ quan đăng ký hộ tịch theo nội dung thu quy định tại Điều 5 Quy định này.
Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan tài chính các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa việc thẩm định, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo trong công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh.
Điều 11. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh
1. Tổ chức phát hành chứng từ thu tiền lệ phí đảm bảo các yêu cầu về hình thức và nội dung thông tin theo quy định tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước.
2. Hướng dẫn Chi cục Thuế các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện việc sử dụng chứng từ thu tiền lệ phí và quản lý nguồn thu lệ phí hộ tịch theo đúng quy định.
Điều 12. Trách nhiệm của đơn vị thu lệ phí 

1. Đơn vị thu lệ phí có trách nhiệm nộp lệ phí hộ tịch vào ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 6 Quy định này. 
2. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm lập dự toán chi đảm bảo cho công tác đăng ký hộ tịch từ nguồn thu lệ phí hộ tịch gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định và sử dụng theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật. 
3. Việc thu lệ phí hộ tịch được thực hiện sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
4. Thu đúng mức thu và nội dung thu về lệ phí hộ tịch, không đặt ra các khoản thu hoặc thu thêm chi phí khác ngoài Quy định này. 

5. Đơn vị thu lệ phí phải lập và cấp biên lai cho đối tượng nộp lệ phí đối với từng trường hợp được đăng ký. Không sử dụng chung một biên lai thu lệ phí hộ tịch với biên lai thu phí cấp bản sao trích lục hộ tịch. 
6. Lưu biên lai thu lệ phí hộ tịch và phí cấp bản sao trích lục hộ tịch vào hồ sơ hộ tịch sau khi được giải quyết đối với các trường hợp nộp trực tiếp, trực tuyến hay qua hệ thống bưu chính.   
Điều 13. Đối với việc đăng ký hộ tịch lưu động

UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương chủ động bố trí kinh phí thực hiện việc đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động. Tổ chức thu lệ phí theo đúng mức thu tại Điều 5 Quy định này; không thu thêm chi phí nhằm mục đích bù đắp các chi phí đảm bảo cho việc đăng ký lưu động.
Điều 14. Sửa đổi, bổ sung quy định
Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi của pháp luật về lệ phí hộ tịch, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng
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